[bookmark: _GoBack]Bài 21:   ÔN TẬP CHƯƠNG IV
1.Bộ máy nhà nước thời Lê sơ được tổ chức hoàn chỉnh hơn bộ máy nhà nước thời Trần ở những điểm nào ?
	Nội dung
	Thời Trần I/13
	Thời Lê sơ I/ 20
	Nhận xét

	Triều đình
	
	
	Tập quyền, hoàn chỉnh

	Các đơn vị hành chính
	
	
	Phân chia tạo điều kiện quản lí tốt đất nước

	Cách đào tạo, tuyển chọn bổ dụng quan lại
	
	
	Thời Lê sơ tuyển dụng qua thi cử là chính

	 Đặc điểm nhà nước
	Quân chủ quí tộc
	Quân chủ quan liêu chuyên chế
	Được tổ chức tập quyền, hoàn chỉnh, chặt chẽ



2.Luật pháp thời Lê sơ có điểm nào giống và khác luật pháp thời Trần?
	Nội dung
	Thời Trần
	Thời Lê sơ
	Nhận xét

	

	3/I/13
	3/I/20
	-Giống: bảo vệ quyền lợi giai cấp thống trị, phát triển kinh tế.
-Khác:Giữ gìn truyền thống dân tộc, bảo vệ quyền lợi phụ nữ.
-Hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn



3.Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và khác thời Trần?
	Nội dung
	Thời Trần I/15
	Thời Lê sơ II/20
	Nhận xét

	Nông nghiệp
	
	
	Phát triển

	Thủcông nghiệp
	
	
	Phát triển

	Thương nghiệp
	
	
	Phát triển



4.Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Lê sơ đã đạt được những thành tựu nào ? Có gì khác thời Lý-Trần ?
	Nội dung
	Thời Trần II/15
	Thời Lê sơ II/20
	Nhận xét

	Giáo dục & thi cử
	
	
	Phát triển

	Văn học
	
	
	Phát triển

	Nghệ thuật
	
	
	Phát triển



----------------------------------------------------------------
BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG IV
Lập bảng tóm tắt Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 
	Thời gian
	Sự kiện

	-Đầu năm 1416
	

	-2/1/Mậu Tuất (7/2/1418)
	

	-Năm 1418
	

	-Hè năm 1423
	

	-Cuối năm 1424
	

	-Tháng 8/1425
	

	-Tháng 9/1426
	

	-Cuối năm 1426
	

	-Tháng  10/1427
	

	-10/12/1427
	



----------------------------------------------------------------
CHƯƠNG V: ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI - XVIII
Bài 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG  KIẾN TẬP QUYỀN 
( THẾ KỈ XVI- XVIII)
I.Tình hình chính trị- xã hội:
  1.Triều đình nhà Lê: Từ đầu thế kỉ XVI, bắt đầu suy yếu. Biểu hiện:
-Vua quan ăn chơi xa xỉ.
-Nội bộ triều Lê chia bè, kéo cánh, tranh giành quyền hành, đánh giết lẫn nhau.
  2.Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI:
     a.Nguyên nhân: Sự suy thoái của nhà nước phong kiến làm cho đời sống nhân dân lâm vào cảnh khốn cùng làm bùng nổ các cuộc khởi nghĩa .
     b.Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu:
-Trần Tuân (1511) ở Hưng Hóa (vùng Tây Bắc), Sơn Tây.
-Lê Hy- Trịnh Hưng (1512) ở Nghệ An, Thanh hóa.
-Phùng Chương (1515) ở vùng núi Tam Đảo.
-Trần Cảo (1516) ở Đông Triều (Quảng Ninh).
    c.Kết quả: Các cuộc khởi nghĩa lần lượt bị thất bại nhưng đã góp phần làm cho triều đình nhà Lê mau chóng sụp đổ.


